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Quản Lộ Phụng Hiệp  

Các Tổ chức thủy lợi cơ sở đóng vai trò then chốt trong 

việc quản lý và vận hành hệ thống thủy lợi nội đồng, đảm bảo an 

ninh nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp tại vùng Quản Lộ 

Phụng Hiệp. Hiệu quả hoạt động của các tổ chức này có tác động 

mạnh và trực tiếp tới dân sinh, kinh tế của khu vực. Các nghiên 

cứu ở trong nước hiện nay chủ yếu áp dụng các phương pháp 

định tính, thiếu vắng phân tích chuyên sâu bằng phương pháp 

định lượng. Nghiên cứu này đánh giá hiệu quả hoạt động của 102 

tổ chức (tương đương 50.5% số tổ chức) thông qua mô hình Phân 

tích bao dữ liệu (DEA) định hướng đầu vào với giả định hiệu quả 

kỹ thuật không đổi theo quy mô (CRS). Kết quả phân tích cho 

thấy điểm hiệu quả kỹ thuật tổng thể trung bình đạt 0.781, chỉ ra 

tiềm năng cắt giảm 21.9% chi phí đầu vào mà vẫn duy trì được 

mức đầu ra hiện tại. Trong đó, hiệu quả tổ chức vận hành và phân 

phối nước đạt mức cao nhất (0.668), trong khi hiệu quả bảo trì 

và phát triển cơ sở hạ tầng là mắt xích yếu nhất (0.563). Nghiên 

cứu đề xuất các giải pháp bổ sung nguồn thu, tăng cường đầu tư 

cho bảo trì và thúc đẩy ứng dụng công nghệ để nâng cao tính bền 

vững cho hệ thống thủy lợi. 

ABSTRACT 

Water User Associations play a pivotal role in managing 

and operating on-farm irrigation systems, ensuring water 

security for agricultural production in the Quan Lo Phung Hiep 

region. The operational efficiency of these organizations has 

strong and direct impact on the livelihoods and economy of the 

area. Current domestic studies mainly apply qualitative methods, 

lacking in-depth quantitative analysis. This study evaluates the 

operational efficiency of 102 organizations (representing 50.5% 

of the organizations) using an input-oriented Data Envelopment 

Analysis (DEA) model under the assumption of Constant 

Returns to Scale (CRS). Empirical results indicate that the 

average overall technical efficiency score is 0.781, suggesting a 

potential for a 21.9% reduction in input costs while maintaining 

existing output levels. Detailed analysis of efficiency sub-
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components reveals that operational and water distribution 

efficiency is highest (0.668), whereas maintenance and 

infrastructure development efficiency remains the weakest link 

(0.563). The study proposes supplement revenue, increased 

maintenance investment, and technological adoption to enhance 

the sustainability of the irrigation system. 

1. Giới thiệu 

Sự phát triển bền vững của nông nghiệp tại Đồng Bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) phụ 

thuộc mật thiết vào khả năng quản lý tài nguyên nước hiệu quả, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi 

khí hậu diễn biến phức tạp. Vùng Quản Lộ Phụng Hiệp (QLPH), trải dài qua địa phận thành phố 

Cần Thơ và tỉnh Cà Mau, là một trong những vùng sinh thái đặc thù chịu tác động mạnh mẽ của 

hạn hán và xâm nhập mặn. Tại khu vực này, các tổ chức Thủy Lợi Cơ Sở (TLCS) đóng một vai 

trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh nguồn nước cho sản xuất, góp phần vào ổn định kinh 

tế - xã hội khu vực nông thôn. 

Theo tinh thần của Luật Thủy lợi số 08/2017/QH17 (Quốc hội, 2017), công tác quản lý 

khai thác công trình thủy lợi nhỏ và nội đồng do cộng đồng người sử dụng nước thông qua các 

tổ chức TLCS. Các tổ chức này không chỉ thực hiện nhiệm vụ vận hành công trình mà còn tham 

gia vào chuỗi giá trị nông nghiệp như cung ứng vật tư, làm đất và bao tiêu sản phẩm. Do đó, 

việc các tổ chức này hoạt động có hiệu quả hay không có tác động mạnh và trực tiếp tới dân 

sinh và kinh tế của khu vực. 

Hệ thống thủy lợi Quản Lộ Phụng Hiệp bắt đầu hình thành từ năm 1905 với việc đào 

kênh trục chính dài 121 km (Nguyen & Tran, 2025). Qua nhiều giai đoạn phát triển, hệ thống 

đã chuyển mình từ mục tiêu khai hoang sang kiểm soát mặn, ngọt phục vụ chuyển dịch cơ cấu 

cây trồng. Cùng với sự phát triển của hệ thống đê bao, ô bao chống lũ phục vụ sản xuất, các cơ 

sở hạ tầng thủy lợi quan trọng khác như trạm bơm điện nhỏ, thủy lợi nội đồng cũng dần hình 

thành tạo nền tảng cho sự phát triển của các tổ chức TLCS. Vùng nghiên cứu hiện có khoảng 

202 tổ chức TLCS (Nguyen, 2026). Hoạt động tài chính của các tổ chức TLCS tại Quản Lộ 

Phụng Hiệp nhạy cảm cao với biến động chi phí đầu vào. Các tổ chức TLCS chỉ cung cấp dịch 

vụ thủy lợi với mức giá thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung của vùng ĐBSCL, dao động từ 

0.730 - 0.776 triệu đồng/ha/vụ (so với mức trung bình vùng ĐBSCL là 1.3 triệu đồng/ha/vụ) 

(Nguyen, 2026). Doanh thu trung bình chỉ đạt 142.5 triệu đồng/năm, lợi nhuận khiêm tốn (lãi 

ròng trung bình chỉ đạt 16.6 triệu đồng/năm), trong đó dịch vụ thủy lợi chiếm tỷ trọng gần như 

tuyệt đối (lên tới 94.4%) (Nguyen, 2026). Sự mất cân đối trong cơ cấu chi phí (chi cho vận hành 

chiếm 57.3%, gấp 3.7 lần chi cho bảo trì - chỉ chiếm 15.2%) (Nguyen, 2026) cho thấy các TLCS 

đang ưu tiên giải quyết các vấn đề ngắn hạn là cung cấp nước, trong khi xem nhẹ việc duy trì 

tài sản dài hạn. Do đó, hiệu quả hoạt động của các TLCS ở vùng nghiên cứu đang là vấn đề cần 

được nghiên cứu. 

Hiệu quả hoạt động của tổ chức TLCS là một khái niệm đa chiều, cần xem xét một cách 

toàn diện dựa vào chức năng, nhiệm vụ của các TLCS. Tại Việt Nam, TLCS thực hiện một loạt 

các chức năng thiết yếu để đảm bảo hệ thống thủy lợi hoạt động hiệu quả và bền vững. Các chức 

năng này bao gồm: vận hành và phân phối nước; bảo trì và nâng cấp cơ sở hạ tầng; quản lý tài 

chính; và huy động/hỗ trợ cộng đồng (Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 2026). Một TLCS có thể 

vận hành phân phối nước tốt trong hiện tại, nhưng chưa tốt trong việc bảo trì công trình, dẫn tới 

công trình nhanh xuống cấp và kéo theo giảm hiệu quả hoạt động tổng thể trong tương lai. Việc 
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xác định đúng mức độ hiệu quả, khía cạnh hiệu quả và chưa hiệu quả là cơ sở thực tiễn quan 

trọng để đề xuất các giải pháp phù hợp. Mặc dù có nhiều nghiên cứu về hiệu quả hoạt động của 

các tổ chức TLCS, nhưng việc ứng dụng các mô hình định lượng để đánh giá chi tiết từng khía 

cạnh hiệu quả của TLCS tại vùng đặc thù như Quản Lộ Phụng Hiệp vẫn còn hạn chế. Đối với 

các tổ chức TLCS, các nghiên cứu trước đây thường tập trung vào phân tích định tính về khung 

thể chế hoặc đánh giá thực trạng tổ chức. Malano và cộng sự (2004) đã đề xuất áp dụng đánh 

giá hiệu quả dựa vào đường biên hiệu quả sản xuất tối ưu, được gọi là phương pháp phi tham số 

phân tích màng bao dữ liệu (Data Envelopment Analysis - DEA) vào đánh giá hiệu quả quản lý 

thủy lợi, trong đó chỉ rõ sự vượt trội về tính khoa học và tính tin cậy của kết quả đánh giá này. 

Bài báo tập trung vào việc ứng dụng mô hình DEA để đo lường hiệu quả kỹ thuật của 

102 tổ chức TLCS tại vùng nghiên cứu. Qua đó, nghiên cứu chỉ ra mức độ hiệu quả tổng thể và 

hiệu quả trong từng khía cạnh hoạt động của các TLCS. Những kết quả này cung cấp bằng chứng 

thực nghiệm quan trọng cho các nhà hoạch định chính sách trong việc kiện toàn hệ thống tổ 

chức TLCS tại ĐBSCL nói chung và vùng QLPH nói riêng. 

2. Cơ sở lý thuyết 

Trên thế giới, nghiên cứu về hiệu quả hoạt động của các TLCS (tên gọi thông dụng quốc 

tế là Water User Association - WUA) đã được nhiều nhà nghiên cứu thực hiện (Ağizan & ctg., 

2024), trong đó DEA là một trong các phương pháp được sử dụng rộng rãi. Nghiên cứu của 

Phadnis và Kulshrestha (2012) về hiệu quả của các tổ chức TLCS ở dự án thủy lợi Samrat Ashok 

Sagar (Halali) tại Ấn Độ sử dụng các biến đầu vào như tổng chi phí O&M, số lao động và đầu 

ra là diện tích tưới, số người hưởng lợi cho mô hình DEA. Kết quả nghiên cứu cho thấy, phần 

lớn các tổ chức TLCS đều có hiệu suất dưới 70% (Phadnis & Kulshrestha, 2012). Rõ ràng là có 

sự khác biệt đáng kể giữa các tổ chức TLCS khác nhau về các đặc điểm hoạt động được phản 

ánh bởi các biến độc lập. 

Tại Tunisia, nghiên cứu của Mahdhi và cộng sự (2021) đã thực hiện đánh giá 61 TLCS 

hoạt động trong năm 2019. Kết quả cho thấy một mức độ kém hiệu quả đáng báo động: điểm 

hiệu quả kỹ thuật trung bình chỉ đạt 51% theo mô hình CRS và 64% theo mô hình VRS (Mahdhi 

& ctg., 2021). Điều này có nghĩa là các hiệp hội này có thể cắt giảm trung bình tới 36% (Mahdhi 

& ctg., 2021) tổng chi phí quản lý và bảo trì nếu họ hoạt động hiệu quả như các đơn vị dẫn đầu. 

Sự kém hiệu quả này chủ yếu do các vấn đề liên quan đến vận hành trạm bơm và mạng lưới 

phân phối, gây lãng phí năng lượng và nhân công bảo trì. 

Các nghiên cứu khác của Zema và cộng sự (2018) tại Italia, Mahdhi và cộng sự (2021) 

tại Tunisia, hay Rawat và Kulshrestha (2025) tại Ấn Độ đều sử dụng mô hình DEA hướng đầu 

vào để đánh giá hiệu quả hoạt động của các TLCS. Điều này cho thấy mô hình DEA là một công 

cụ mạnh mẽ và phù hợp cho đối tượng TLCS và có thể áp dụng cho nghiên cứu này. 

Tại Việt Nam, các nghiên cứu trước đây thường tập trung vào phân tích định tính về 

khung thể chế hoặc đánh giá thực trạng tổ chức mà thiếu các nghiên cứu định lượng cho đối 

tượng TLCS. Một trong số ít các nghiên cứu định lượng cho TLCS là nghiên cứu của Dinh và 

cộng sự  (2021, 2022) tại vùng Đồng bằng sông Hồng. Các tác giả đã đặt nền móng cho việc 

ứng dụng DEA trong đánh giá các trạm bơm và hệ thống tưới quy mô nhỏ. Các tác giả đã chỉ ra 

rằng mức độ lãng phí nguồn lực tài chính tại một số địa phương lên đến 14% và việc phân bổ 

lại chi phí theo cơ cấu tối ưu (tăng tỷ trọng bảo trì, giảm lãng phí nhân công) có thể nâng cao 

hiệu quả vận hành lên tới 149.5% (Dinh & ctg., 2021). Tuy nhiên, nghiên cứu này lựa chọn đơn 

vị phân tích là các tỉnh, và chỉ tập trung vào yếu tố kinh tế mà chưa quan tâm đến các yếu tố 

khác trong hoạt động của các tổ chức quản lý khai thác công trình thủy lợi. 
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Do đó, việc áp dụng các phương pháp phân tích định lượng nói chung, và đi sâu vào 

phân tích hiệu quả kỹ thuật qua các khía cạnh chi tiết bằng DEA vẫn là một khoảng trống nghiên 

cứu có thể khai thác. 

Nghiên cứu áp dụng mô hình phân tích bao dữ liệu (DEA), là phương pháp tiếp cận ước 

lượng giới hạn khả năng sản xuất được Charnes và cộng sự (1978) lần đầu tiên giới thiệu, phát 

triển dựa trên ý tưởng ban đầu từ thước đo hiệu quả kỹ thuật (Technical Efficiency - TE) của 

Farrell (1957). Mặc dù có nhiều cách định nghĩa, nhưng Vo và Le (2014) cho rằng hiệu quả kỹ 

thuật thường được hiểu là hiệu quả sản xuất do có nguồn gốc khái niệm từ quá trình sản xuất. 

TE thể hiện hiệu quả tương đối giữa các đối tượng nghiên cứu (Decision-Making Units - DMU) 

có giá trị trong khoảng [0 - 1]. Trong đó, những DMU có TE bằng 1 là DMU đạt hiệu quả tối 

ưu nhất trong nhóm DMU quan sát, các DMU có TE < 1 sẽ kém hiệu quả hơn. Do đó, phương 

pháp này rất phù hợp với đối tượng nghiên cứu khi không có sẵn bộ chỉ số đánh giá hiệu quả 

hoạt động của TLCS. 

Charnes và cộng sự (1978) giả thuyết rằng quy mô không ảnh hưởng đến kết quả sản 

xuất, do đó, mô hình DEA này còn được gọi là DEA-CRS. Sau đó, Banker và cộng sự (1984) 

đề xuất mô hình DEA với giả thiết quy mô ảnh hưởng đến kết quả sản xuất, còn gọi là mô hình 

DEA-VRS. Trong bối cảnh của nghiên cứu này, mô hình DEA-CRS giả định rằng quy mô phục 

vụ của các TLCS không ảnh hưởng đến việc TLCS có tưới đủ diện tích, chất lượng dịch vụ tưới 

tiêu hay không. TLCS ở vùng nghiên cứu có quy mô tương đồng nhau, chủ yếu quản lý 01 trạm 

bơm phục vụ cho các hộ sử dụng nước thuộc phạm vi 01 ấp. Mặt khác, năng lực tưới tiêu phụ 

thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên và năng lực của công trình (trạm bơm, kênh) - những thông 

số đã được thiết kế từ trước và khó thay đổi. Ngoài ra, dịch vụ thủy lợi do các TLCS cung cấp 

không chỉ mang tính kinh tế thị trường, mà còn là sự phục vụ xã hội. Các nguyên nhân đó chỉ 

ra rằng việc thay đổi quy mô phục vụ của các TLCS là khó khả thi. Để tập trung vào phân tích 

các yếu tố nội tại của TLCS và đề xuất các giải pháp có tính khả thi, tác giả sử dụng mô hình 

DEA-CRS cho nghiên cứu này. 

Việc áp dụng phương pháp DEA có thể được định hướng theo đầu vào (input-oriented) 

hoặc định hướng theo đầu ra (output-oriented), với các mục tiêu khác nhau được thiết lập từ hai 

mô hình này. Mô hình định hướng đầu vào nhằm mục đích tiếp tục sản xuất cùng một lượng 

đầu ra trong khi giảm thiểu đầu vào, trong khi mô hình định hướng đầu ra nhằm mục đích tối đa 

hóa đầu ra bằng cách sử dụng số lượng đầu vào tối thiểu. Nếu trọng tâm là sử dụng các nguồn 

lực khác nhau hiệu quả hơn (thay vì tăng sản lượng), thì mô hình phù hợp để sử dụng là mô hình 

hướng đầu vào (Rodriguez & ctg., 2004). Nghiên cứu của Zema và cộng sự (2018) cũng cho 

thấy kịch bản DEA định hướng đầu ra có thể không khả thi do đòi hỏi sự gia tăng bất thường 

của diện tích tưới tiêu để nâng cao hiệu quả hoạt động của các TLCS (có thể lên tới gấp 10 lần). 

Theo Dinh và cộng sự (2022), trong lĩnh vực thủy lợi nói chung, các nghiên cứu sử dụng DEA 

thường lựa chọn mô hình DEA theo hướng chú trọng đầu vào (với giả thuyết hiệu quả không 

đổi theo quy mô (Constant Return to Scale - CRS) và hiệu quả thay đổi theo quy mô (Variable 

Return to Scale - VRS). 

Trong nghiên cứu này, đối tượng nghiên cứu cung cấp một loại hình dịch vụ mang tính 

công ích, có sản phẩm đầu ra chủ yếu là diện tích được tưới. Hàng năm, diện tích được tưới bởi 

mỗi TLCS được lên kế hoạch và cố định vào đầu năm. Giá trị này cần phải được cố định từ đầu 

năm để xác định giá dịch vụ. Do đó, hoạt động của các TLCS sẽ tập trung vào việc giảm thiểu 

chi phí. Vì vậy, định hướng đầu vào sẽ phù hợp hơn cho nghiên cứu này. 
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Hiệu quả kỹ thuật TE theo giả thuyết CRS hướng đầu vào được biểu diễn như sau: 

𝑇𝐸 =  min
𝜃,𝜆𝑗

𝜃 (1) 

Với các ràng buộc:          𝜃𝑋𝑗  ≥  ∑ 𝜆𝑗𝑋𝑖𝑗 𝑚
𝑖=1                     (2) 

∑ 𝜆𝑟𝑌𝑟𝑗 ≥  𝑌𝑟  

𝑘

𝑗=1

   (3) 

𝜆𝑗  ≥ 0  

Ghi chú. Dữ liệu từ "Cơ sở khoa học áp dụng phương pháp màng bao dữ liệu DEA trong đánh giá hiệu quả quản 

lý vận hành hệ thống tưới bằng động lực quy mô nhỏ" bởi V. D. Dinh, T. P. Nguyen, và V. D. Tran, 2022, Tạp chí 

Khoa học và Công nghệ Thủy lợi, 71, pp. 1-10 

trong đó, TEj = θ là chỉ số hiệu quả của TLCS thứ j, thỏa mãn ràng buộc: chỉ số hiệu quả θ tiến 

dần đến 1 (0 < TE ≤ 1), không lớn hơn 1 và tối ưu ở mức 1 (θ ≤ 1). Theo giả thuyết hướng đầu 

vào, tất cả các yếu tố đầu vào có thể giảm (1- θ) * 100 mà vẫn giữ nguyên đầu ra. TLCS nằm 

trên đường biên hiệu quả khi đạt hiệu quả kỹ thuật và có θ = 1. Chương trình tuyến tính phải 

được thực hiện k lần, mỗi lần cho một TLCS trong mẫu quan sát. Vì vậy, giá trị θ tìm được là 

cho mỗi TLCS. 

λ là một vectơ hằng số. 

k là số TLCS của vùng nghiên cứu. 

Để đảm bảo phân tích đầy đủ khía cạnh hiệu quả của TLCS, tác giả thiết lập 05 mô hình 

DEA tương ứng với hiệu quả tổng thể (OP) và 04 hiệu quả thành phần, cụ thể là: (a) hiệu quả tổ 

chức vận hành phân phối nước (OE1); (b) hiệu quả bảo trì và đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng 

(OE2); (c) hiệu quả tài chính (OE3); và (d) hiệu quả xã hội, môi trường (OE4). 

3. Phương pháp nghiên cứu 

Đối với mỗi mô hình DEA, việc xác định các biến đầu vào (input) và biến đầu ra (output) 

là rất quan trọng. TLCS với sứ mệnh chủ yếu là quản lý, khai thác, bảo vệ công trình thủy lợi 

được giao để cung cấp dịch vụ thủy lợi cho người sử dụng nước. Vì vậy, các đầu ra chính của 

mô hình có thể bao gồm lượng nước cung cấp và các biến liên quan khác như chi phí cho dịch 

vụ thủy lợi. Đối với đầu ra, các biến như diện tích phục vụ hay lượng nước mà người sử dụng 

nước nhận được có thể được xem xét trong mô hình. Tuy nhiên, một thực tế là nhiều biến kỳ 

vọng cho mô hình không sẵn có. Điển hình là các biến liên quan tới lượng nước do cần đong đo 

bằng thiết bị chuyên dụng trong thời gian dài. Vì vậy, trong phạm vi nghiên cứu, tác giả tham 

khảo bộ chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của các hệ thống thủy lợi do Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn ban hành năm 2013 ( Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2013), các 

nghiên cứu tương tự và lựa chọn các chỉ số phù hợp để thiết lập mô hình. Các biến được sử dụng 

cho mô hình DEA được liệt kê tại Bảng 1 dưới đây: 
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Bảng 1  

Các Chỉ Số Đầu Vào và Đầu Ra cho Mô Hình DEA  

TT Tên biến Ý nghĩa Ký hiệu Nguồn tham khảo 

1 

Suất chi phí vận 

hành, bảo dưỡng và 

sửa chữa thường 

xuyên 

Phản ánh mức độ chi phí cho vận 

hành, bảo dưỡng và sửa chữa 

thường xuyên. Được tính bằng chi 

phí vận hành, bảo dưỡng và sửa 

chữa thường xuyên trên diện tích 

phục vụ (triệu đồng/ha) 

C1 

Bộ Nông nghiệp  

và Phát triển nông 

thôn (2013) 

2 
Mức lao động quản lý 

khai thác HTTL 

Phản ánh mức độ đảm bảo nguồn 

nhân lực cho công tác quản lý tưới 

theo quy mô phục vụ. Được tính 

bằng diện tích phục vụ/tổng số lao 

động trong dịch vụ thủy lợi 

(ha/người) 

K1 

Bộ Nông nghiệp  

và Phát triển nông 

thôn (2013) 

3 
Trình độ cán bộ quản 

lý 

Phản ánh chất lượng cán bộ quản 

lý của hệ thống, bằng số lượng cán 

bộ có trình độ cao đẳng trở lên trên 

tổng số cán bộ quản lý (%) 

K2 

Bộ Nông nghiệp  

và Phát triển nông 

thôn (2013) 

4 
Tỷ suất chi phí của tổ 

chức 

Phản ánh tỉ trọng chi phí cho quản 

lý khai thác so với doanh thu của 

tổ chức, bằng tổng chi phí trên 

tổng doanh thu (%) 

K4 

Bộ Nông nghiệp  

và Phát triển nông 

thôn (2013) 

5 
Tỷ suất chi phí nhân 

công 

Phản ánh tỷ trọng chi phí cho nhân 

công tham gia quản lý khai thác 

trong tổng chi phí của hệ thống, 

bằng tổng chi phí tiền công trên 

tổng chi phí (%) 

K5 

Bộ Nông nghiệp  

và Phát triển nông 

thôn (2013) 

6 Tỷ suất chi phí bảo trì 

Phản ánh tỷ trọng chi phí bảo trì 

trong tổng chi phí của hệ thống, 

bằng tổng chi phí bảo trì trên tổng 

chi phí (%) 

K6 

Bộ Nông nghiệp  

và Phát triển nông 

thôn (2013) 

7 
Tỷ suất chi phí vận 

hành 

Phản ánh tỷ trọng chi phí vận hành 

công trình trong tổng chi phí của 

hệ thống, bằng tổng chi phí vận 

hành trên tổng chi phí (%) 

K7 

Bộ Nông nghiệp  

và Phát triển nông 

thôn (2013) 

8 
Sự tham gia của 

người dùng nước 

Phản ánh nhận thức và sự tham gia 

của người dùng nước vào công tác 

quản lý khai thác công trình. Được 

tính bằng tổng thu thủy lợi phí trên 

diện tích phục vụ (triệu đồng/ha) 

T2 

Bộ Nông nghiệp  

và Phát triển nông 

thôn (2013) 
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TT Tên biến Ý nghĩa Ký hiệu Nguồn tham khảo 

9 
Tỷ suất thu thủy lợi 

phí nội đồng 

Phản ánh mức độ đóng góp của 

thủy lợi phí nội đồng cho hoạt 

động của TLCS. Được tính bằng 

tổng thu thủy lợi phí nội đồng trên 

tổng chi phí của TLCS (%) 

T4 

Bộ Nông nghiệp  

và Phát triển nông 

thôn (2013) 

10 
Giá sản phẩm dịch vụ 

thủy lợi 

Phản ánh mức giá mà người sử 

dụng nước phải chi trả cho dịch vụ 

thủy lợi 

SP8 
Mahdhi và cộng sự 

(2014) 

11 Diện tích phục vụ 
Phản ánh phạm vi phục vụ của 

TLCS (ha) 
S 

Mahdhi và cộng sự 

(2021) 

12 
Số lượng người sử 

dụng nước 

Phản ánh số lượng người được 

hưởng lợi từ hoạt động của TLCS 

(người) 

SP10 
Phadnis và 

Kulshrestha (2012) 

13 Năng suất 
Phản ánh năng suất của khu vực do 

TLCS quản lý (tấn/ha) 
DP2 Đề xuất của tác giả 

14 Tổng doanh thu năm 

Phản ánh kết quả về tài chính trong 

hoạt động của TLCS (triệu 

đồng/năm) 

FP3  

15 Tổng chi phí năm 

Phản ánh tổng chi phí cho dịch vụ 

thủy lợi của tổ chức TLCS (triệu 

đồng/năm) 

Q9 
Phadnis và 

Kulshrestha (2012) 

Ghi chú. Tổng hợp và đề xuất của tác giả 

Ngoài việc phân phối nước, tổ chức TLCS còn có chức năng hoạt động trong lĩnh vực tài 

chính. Do đó, FP3 cần được đưa vào như một biến đầu ra của mô hình. Trong khi đó, các biến 

SP10 và DP2 thể hiện phạm vi (số lượng người được hưởng lợi) và mức độ (năng suất cây trồng 

do dịch vụ mang lại) của hiệu quả xã hội của TLCS. Các biến này sẽ được đưa vào các mô hình 

DEA khác nhau, mỗi mô hình sẽ có những biến input và output khác nhau. Cụ thể như sau:  

Bảng 2  

Thiết Kế Mô Hình DEA 

TT Mô hình Input Output 

1 OP C1 K1 K2 K4 K5 K6 K7 SP8 S FP3 T2 

2 OE1 C1 K4 K5 K7 S FP3 T2 

3 OE2 C1 K4 K6 S FP3 T2 

4 OE3 C1 K4 SP8 S FP3 T2 

5 OE4 SP8 Q9 S DP2 SP10 

Ghi chú. Tác giả đề xuất   

Các mô hình OP và OE1, OE2, OE3 có chung đầu ra là diện tích, doanh thu và sự tham 

gia của người sử dụng nước. Đây là các đầu ra khả dĩ xác định được, đồng thời thể hiện tương 

đối đầy đủ các khía cạnh kết quả hoạt động của TLCS. Đối với đầu vào, tác giả cố gắng tập 
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trung vào mối quan hệ giữa đầu vào và đầu ra của các TLCS từ quan điểm giảm thiểu đầu vào. 

Vì vậy, bên cạnh 2 đầu vào là suất chi phí vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa thường xuyên và 

tỷ suất chi phí được giữ lại, các đầu vào khác từ mô hình OP bị loại bỏ. Thay vào đó, tác giả sử 

dụng tỷ suất chi phí vận hành cho mô hình OE1 (hiệu quả tổ chức vận hành phân phối nước); tỷ 

suất chi phí bảo trì cho mô hình OE2 (hiệu quả bảo trì và đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng); giá 

sản phẩm dịch vụ thủy lợi cho mô hình OE3 (hiệu quả tài chính). 

Riêng đối với hiệu quả xã hội, đây là hiệu quả khó định lượng. Dựa trên chức năng, 

nhiệm vụ của tổ chức TLCS, tác giả sử dụng giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi và tổng chi phí cho 

dịch vụ thủy lợi làm đầu vào. Trong khi đó, đầu ra được xác định là diện tích phục vụ (diện tích 

hưởng lợi), năng suất và số lượng người sử dụng nước. 

Để phục vụ nghiên cứu, tác giả đã điều tra, thu thập số liệu của 102 TLCS, bao gồm 28 

Hợp tác xã (HTX) và 74 Tổ hợp tác (THT) trong thời gian từ tháng 3/2025 đến 8/2025. Số liệu 

do ban lãnh đạo của các tổ chức TLCS cung cấp gồm có số liệu về hoạt động của các tổ chức 

trong 03 năm liên tiếp (2022 - 2024). Số liệu được sử dụng để đưa vào mô hình là số liệu trung 

bình của 03 năm. Số liệu được xử lý và phân tích bằng phần mềm STATA 17 với module “dea” 

được cài đặt thêm. 

4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

4.1. Kết quả nghiên cứu 

Kết quả phân tích hiệu quả hoạt động của các tổ chức TLCS tại vùng QLPH từ mô hình 

DEA đã cho thấy một bức tranh đa chiều về hiện trạng và những thách thức mà hệ thống này 

đang đối mặt. 

Bảng 3  

Kết Quả Ước Lượng Mô Hình DEA 

Hệ số hiệu quả 

(10%) 
OP OE1 OE2 OE3 OE4 

0 - 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

10 - 20 0.00 0.00 1.20 0.00 0.00 

20 - 30 0.00 1.20 6.02 0.00 0.00 

30 - 40 2.53 6.02 14.46 9.64 9.88 

40 - 50 6.33 13.25 27.71 12.05 29.63 

50 - 60 17.72 26.51 16.87 24.10 22.22 

60 - 70 17.72 13.25 6.02 18.07 16.05 

70 - 80 7.59 10.84 10.84 6.02 3.70 

80 - 90 5.06 8.43 4.82 13.25 6.17 

90 - 100 6.33 7.23 6.02 7.23 2.47 

100 36.71 13.25 6.02 9.64 9.88 

Trung bình 0.781 0.668 0.563 0.662 0.591 

Độ lệch chuẩn 0.208 0.208 0.220 0.203 0.192 

Min 0.366 0.293 0.166 0.325 0.329 
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Ghi chú. Tổng hợp từ kết quả nghiên cứu (2026) 

Số liệu tại Bảng 3 cho thấy điểm hiệu quả kỹ thuật tổng thể (OP) trung bình của các 

TLCS là 0.781. Con số này có ý nghĩa rằng, trung bình các TLCS có thể tạo ra cùng một mức 

sản lượng đầu ra (diện tích phục vụ, doanh thu) trong khi chỉ sử dụng 78.1% lượng đầu vào hiện 

tại (chi phí, lao động, …).  

Việc phân tích sâu hơn vào bốn khía cạnh hiệu quả của thành phần cung cấp một cái 

nhìn chi tiết và đa chiều hơn về hiệu quả hoạt động của các TLCS trong vùng nghiên cứu. Hình 

1 dưới đây thể hiện biểu đồ phân phối hệ số TE lũy tích, cho thấy hiệu quả của các thành phần 

trong từng khía cạnh hoạt động của các TLCS là khác nhau. 

Hình 1 

Biểu Đồ Phân Phối TE Lũy Tích 

 

Ghi chú. Tổng hợp từ kết quả nghiên cứu (2026)  

Hiệu quả tổ chức vận hành và phân phối nước có điểm trung bình cao nhất trong bốn 

thành phần, vượt qua hiệu quả tổng hợp với mức 0.668. Điều này phản ánh vai trò trọng tâm của 

hoạt động vận hành và phân phối nước tại các tổ chức TLCS trên địa bàn nghiên cứu. 

Hiệu quả bảo trì và phát triển cơ sở hạ tầng là khía cạnh hạn chế nhất trong hoạt động 

của các TLCS, với điểm trung bình dừng ở mức 0.563. Phân bố điểm số cho thấy gần 50% TLCS 

có hiệu quả dưới ngưỡng 50%. Kết quả cung cấp cơ sở định lượng cho việc đánh giá công tác 

quản lý, bảo trì và phát triển hạ tầng, đồng thời phù hợp với dữ liệu tài chính cho thấy chỉ 15.23% 

tổng chi phí dành cho bảo trì. 

Hiệu quả tài chính có điểm trung bình đạt 0.662, nằm ở mức trung bình; phân bổ điểm 

số đa dạng thể hiện sự khác biệt về năng lực quản trị tài chính. Khoảng 10% tổ chức đạt hiệu 

quả tài chính tối ưu, có thể nhờ tỷ lệ thu phí cao hoặc đa dạng hóa dịch vụ. Tuy nhiên, một nhóm 

lớn các đơn vị (21.7%) có hiệu quả tài chính dưới 50%, phản ánh tình trạng tài chính không ổn 

định với biên lợi nhuận thấp và phụ thuộc vào một nguồn thu duy nhất. Biểu đồ ở Hình 1 cho 

thấy sự tương đồng giữa hiệu quả vận hành phân phối nước và hiệu quả tài chính, do hầu hết 

các TLCS chủ yếu cung cấp dịch vụ thủy lợi (83.3%) với doanh thu từ dịch vụ này chiếm tới 

94.4% tổng doanh thu. 

Với điểm trung bình ở mức 0.591, hiệu quả xã hội xếp cùng nhóm hiệu quả thấp với hiệu 
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quả bảo trì. Dữ liệu ở Bảng 3 và Hình 1 chỉ ra rằng ở mức hiệu quả dưới 60%, số lượng TLCS 

có hiệu quả xã hội dưới 60% luôn thấp hơn số lượng TLCS có hiệu quả bảo trì tương đương; từ 

mức hiệu quả 60% trở lên, hai nhóm này gần như bằng nhau. Trên 80% TLCS có hiệu quả dưới 

70%, điều này cho thấy phần lớn các tổ chức chỉ đạt hiệu quả ở mức trung bình và gặp nhiều 

khó khăn trong việc nâng cao hiệu quả xã hội. 

4.2. Thảo luận 

Kết quả phân tích hiệu quả hoạt động của các tổ chức thủy lợi cơ sở (TLCS) tại vùng 

Quản Lộ - Phụng Hiệp đã hé lộ một bức tranh đa chiều về hiện trạng và những thách thức mà 

hệ thống này đang đối mặt. Một điểm nổi bật là sự tồn tại song song của hai nhóm: nhóm các tổ 

chức đạt hiệu quả tốt và nhóm lớn hơn gồm các đơn vị có hiệu quả thấp, đặc biệt dưới 70% hiệu 

quả. Có tới 36.7% các TLCS đạt điểm hiệu quả tuyệt đối. Điều này có nghĩa là một bộ phận lớn 

các tổ chức đang hoạt động trên đường biên hiệu quả, trở thành mô hình mẫu, điển hình cho các 

tổ chức khác. Sự tồn tại của một nhóm các đơn vị tốt như vậy cho vùng nghiên cứu có đủ điều 

kiện để các tổ chức có thể hoạt động hiệu quả. Ngược lại, số liệu cũng cho thấy có 44.3% số tổ 

chức TLCS có điểm hiệu quả ở mức nhỏ hơn 70% và gần 10% số tổ chức có điểm hiệu quả dưới 

50%. Điều này cho thấy tiềm năng nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả, đồng thời nhấn 

mạnh sự cần thiết phải tập trung cải thiện cho nhóm yếu kém. 

Kết quả của các mô hình DEA cho thấy các khía cạnh hiệu quả của TLCS - bao gồm 

hiệu quả tổ chức vận hành và phân phối nước (OE1), hiệu quả bảo trì và phát triển hạ tầng 

(OE2), hiệu quả tài chính (OE3) và hiệu quả xã hội (OE4) - không tồn tại độc lập mà có mối 

liên hệ chặt chẽ, tác động lẫn nhau. Khi một khía cạnh không đạt hiệu quả, các khía cạnh còn 

lại cũng chịu ảnh hưởng tiêu cực, tạo thành phản ứng dây chuyền. Cụ thể, OE1 đạt điểm trung 

bình cao nhất, phản ánh khả năng tổ chức vận hành và phân phối nước vẫn là điểm mạnh của 

các tổ chức TLCS ở vùng nghiên cứu. Tuy nhiên, OE2 lại thấp nhất, cho thấy công tác bảo trì 

và phát triển cơ sở hạ tầng chưa được quan tâm đúng mức. Sự yếu kém trong bảo trì (OE2) kéo 

theo việc xuống cấp hạ tầng, làm tăng thất thoát nước và chi phí vận hành, từ đó làm giảm hiệu 

quả vận hành (OE1) về lâu dài. Đồng thời, khi chi phí vận hành tăng mà nguồn thu không đổi 

do giá dịch vụ bị khống chế ở mức thấp, lợi nhuận bị bào mòn, khiến hiệu quả tài chính (OE3) 

sụt giảm rõ rệt. Hệ quả là hiệu quả xã hội (OE4) cũng giảm theo do chất lượng dịch vụ giảm và 

tổ chức hoạt động có hiệu quả tài chính thấp. 

Nguyên nhân chủ yếu là do cơ chế tài chính do các tổ chức TLCS đang vận hành. Tình 

hình tài chính eo hẹp (lãi ròng trung bình chỉ 16.6 triệu đồng/năm) và áp lực giữ giá dịch vụ ở 

mức thấp dẫn đến việc cắt giảm tối đa chi tiêu cho bảo trì (chỉ chiếm 15.23% tổng chi phí) để 

bù đắp cho chi phí năng lượng vận hành trạm bơm (chiếm tới 57% tổng chi phí). Việc thiếu đầu 

tư này trực tiếp làm suy giảm hiệu quả bảo trì và đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng (chỉ chiếm 

15.23% ngân sách). Trong khi đó, theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

(nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tỷ lệ này đối với vùng ĐBSCL nên đạt mức tối thiểu 

là 25% (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 2019). Đây là một vòng luẩn quẩn cố hữu cần 

phải được phá vỡ nếu muốn nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức TLCS tại vùng nghiên 

cứu. 

Bên cạnh đó, hiệu quả tài chính (OE3) và hiệu quả xã hội (OE4) có xu hướng song hành: 

khi tài chính yếu, tổ chức khó mở rộng dịch vụ, nâng cao chất lượng phục vụ cộng đồng, dẫn 

đến hiệu quả xã hội thấp. Ngược lại, nếu chú trọng phát triển các dịch vụ xã hội, tạo sự gắn kết 

cộng đồng, thì nguồn lực xã hội có thể hỗ trợ tài chính thông qua các khoản đóng góp, hợp tác 

hoặc sáng kiến cộng đồng. Tuy nhiên, số liệu cho thấy cả OE3 và OE4 đều chỉ ở mức trung 
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bình, chứng tỏ sự phối hợp này chưa thực sự hiệu quả. 

Cuối cùng, hiệu quả xã hội (OE4) có xu hướng thấp hơn so với các chỉ số khác, đặc biệt 

khi hiệu quả bảo trì và tài chính ở mức thấp. Điều này phản ánh thực tế rằng khi tổ chức không 

đủ nguồn lực (tài chính, hạ tầng), việc duy trì và nâng cao sự tham gia, gắn bó của người dân 

gặp nhiều khó khăn. Điều này lại đi ngược với mục tiêu cốt lõi của mô hình tổ chức TLCS là 

“huy động sự tham gia của cộng đồng”. 

Như vậy, các khía cạnh hiệu quả của TLCS liên kết chặt chẽ và tác động qua lại lẫn 

nhau. Muốn nâng cao hiệu quả hoạt động, không thể chỉ tập trung vào một khía cạnh mà cần có 

chiến lược đồng bộ, kết hợp nâng cao hiệu quả vận hành, tăng đầu tư cho bảo trì, đa dạng hóa 

nguồn thu và củng cố vốn xã hội. Đó chính là trụ cột để phát triển bền vững các TLCS trong bối 

cảnh mới. 

5. Kết luận & gợi ý 

Nghiên cứu về hiện trạng và hiệu quả hoạt động của các TLCS vùng Quản Lộ Phụng 

Hiệp cho thấy hệ thống đang ở trong giai đoạn chuyển đổi quan trọng. Việc ứng dụng mô hình 

DEA đã cung cấp minh chứng định lượng rằng các tổ chức TLCS tại vùng nghiên cứu vẫn còn 

dư địa lớn để cải thiện hiệu quả. Bên cạnh đó, khoảng cách lớn giữa hiệu quả vận hành và hiệu 

quả bảo trì là dấu hiệu cảnh báo về tính bền vững của các tổ chức này. Để nâng cao hiệu quả 

hoạt động của các TLCS, thích ứng với bối cảnh mới, cần thực hiện đồng bộ các nhóm giải 

pháp sau: 

Thứ nhất, tăng cường đầu tư và nâng cao hiệu quả bảo trì, phát triển cơ sở hạ tầng: 

Phân tích DEA cho thấy hiệu quả bảo trì và phát triển hạ tầng (OE2) là mắt xích yếu nhất trong 

chuỗi hoạt động của TLCS. Do đó, cần ưu tiên bố trí ngân sách cho công tác bảo trì (tối thiểu 

25% tổng chi phí), đồng thời xây dựng kế hoạch bảo trì định kỳ, áp dụng các giải pháp công 

nghệ mới nhằm kéo dài tuổi thọ và giảm thất thoát nước của hệ thống công trình thủy lợi. Bên 

cạnh đó, cần tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ từ Nhà nước, các chương trình phát triển nông thôn 

và hợp tác quốc tế để nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống hạ tầng thủy lợi. 

Thứ hai, đổi mới cơ chế tài chính, đa dạng hóa nguồn thu: Để nâng cao hiệu quả 

tài chính (OE3), các tổ chức TLCS cần từng bước chuyển đổi mô hình quản lý tài chính theo 

hướng minh bạch, tự chủ và bền vững hơn. Cần xem xét điều chỉnh giá dịch vụ thủy lợi phù 

hợp với thực tiễn, đảm bảo cân đối thu - chi, đặc biệt cần tính toán đúng - đủ chi phí bảo trì 

vào giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi. Đồng thời, các TLCS có thể phát triển thêm các dịch vụ 

phụ trợ như cung cấp vật tư nông nghiệp, dịch vụ kỹ thuật hoặc liên kết tiêu thụ nông sản 

nhằm gia tăng nguồn thu. 

Thứ ba, nâng cao năng lực tổ chức, quản lý vận hành: Hiệu quả vận hành và phân 

phối nước (OE1) được đánh giá là điểm mạnh, tuy nhiên cần duy trì, củng cố bằng việc đào tạo, 

bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, áp dụng các quy trình, tiêu chuẩn vận hành tiên tiến. Việc 

xây dựng hệ thống giám sát, đánh giá nội bộ thường xuyên cũng sẽ giúp phát hiện, khắc phục 

kịp thời những yếu kém trong tổ chức, vận hành. 

Thứ tư, phát triển và củng cố vốn xã hội, tăng cường sự tham gia cộng đồng: Kết 

quả DEA chỉ ra hiệu quả xã hội (OE4) còn hạn chế, nhất là khi nguồn lực tài chính và hạ tầng 

yếu. Vì vậy, cần thúc đẩy các hoạt động gắn kết, huy động sự tham gia của người dân vào quá 

trình quản lý, vận hành và bảo trì hệ thống thủy lợi. Tăng cường truyền thông, nâng cao nhận 

thức về vai trò, lợi ích của TLCS, đồng thời phát triển các mô hình hợp tác, sáng kiến cộng đồng 

sẽ tạo động lực và nguồn lực bổ sung cho tổ chức. 
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Thứ năm, khuyến khích nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả: Từ kết quả phân tích, 

các tổ chức TLCS đạt hiệu quả tốt có thể trở thành mô hình mẫu, điển hình để các đơn vị khác học hỏi, 

áp dụng kinh nghiệm. Cấp có thẩm quyền và các bên liên quan như Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy 

ban nhân dân cấp xã cần tổ chức các diễn đàn, hội nghị trao đổi, tập huấn, chia sẻ thực tiễn tốt, đồng 

thời xây dựng cơ chế khen thưởng, hỗ trợ cho các tổ chức đổi mới, sáng tạo trong hoạt động. 

Các giải pháp trên cần được triển khai một cách đồng bộ, linh hoạt và phù hợp với điều 

kiện thực tiễn của từng tổ chức, địa phương. Đây chính là chìa khóa để nâng cao hiệu quả tổng 

thể và hướng tới sự phát triển bền vững của các tổ chức TLCS trong bối cảnh biến đổi khí hậu, 

yêu cầu tái cơ cấu nông nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội vùng Quản Lộ Phụng Hiệp nói riêng 

và vùng Đồng bằng sông Cửu Long nói chung. 

ĐÓNG GÓP KHOA HỌC 

Bài báo cung cấp bộ dữ liệu mới hoặc bằng chứng thực nghiệm mới; bài báo có ý nghĩa 

thống kê và thực tiễn rõ ràng; bài báo đưa ra hàm ý chính sách, quản trị hoặc công nghệ. 

ĐÓNG GÓP CỦA TÁC GIẢ 

CRediT: Nguyễn Lê Dũng: Xây dựng ý tưởng, Phương pháp, Phần mềm, Thẩm định, 

Phân tích, Điều tra/Thí nghiệm, Tài nguyên, Quản lý dữ liệu, Viết bản thảo ban đầu, Hiệu đính, 

Trực quan hóa, Giám sát.      

LỜI CẢM ƠN 

Tác giả xin chân thành cảm ơn các tổ chức thủy lợi cơ sở ở vùng Quản Lộ Phụng Hiệp 

đã cung cấp số liệu, cảm ơn PGS. TS. Trương Đức Toàn đã hỗ trợ, đóng góp ý kiến và đồng 

hành trong quá trình thực hiện nghiên cứu. Mọi sai sót, nếu có, hoàn toàn thuộc về trách nhiệm 

của tác giả. 
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Nghiên cứu này không nhận tài trợ từ bất kỳ nguồn bên ngoài nào. 

TUYÊN BỐ KHÔNG CÓ XUNG ĐỘT LỢI ÍCH 

Tác giả tuyên bố không có bất kỳ xung đột lợi ích tài chính hoặc mối quan hệ cá nhân 

nào có thể ảnh hưởng đến nội dung và kết quả được trình bày trong bài báo này. 
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